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Quá trình cải cách đơn vị  
sự nghiệp công lập ở Trung Quốc

Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 1,3 triệu đơn 
vị sự nghiệp với trên 30 triệu viên chức đang làm 
việc, trong đó: 480.000 đơn vị sự nghiệp giáo dục 
với khoảng 14 triệu viên chức (chiếm 50% tổng số 
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Trong những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh thực hiện cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối 
với đơn vị sự nghiệp công lập trên các mặt như: cải cách nhân sự, cải cách chế độ phân phối thu 
nhập, cải cách chế độ quản lý tài sản công, cải cách chế độ bảo hiểm xã hội… Nhờ đó, các đơn vị 
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trong đơn vị sự nghiệp), 100.000 đơn vị sự nghiệp 
y tế với 4 triệu viên chức (chiếm khoảng 15% tổng 
số viên chức trong đơn vị sự nghiệp), 80.000 đơn vị 
sự nghiệp văn hóa với 1,5 triệu viên chức (chiếm 
khoảng 4% số viên chức trong đơn vị sự nghiệp) 
và 8.000 đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 
với khoảng 690.000 viên chức (chiếm 2,4% tổng số 
người làm trong đơn vị sự nghiệp). 

Quá trình cải cách đơn vị sự nghiệp công lập ở 
Trung Quốc được chia làm 4 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1978-1992: Trung Quốc tập trung 
chủ yếu khôi phục các đơn vị sự nghiệp sau thời kỳ 
Cách mạng văn hoá, đa số đơn vị sự nghiệp thực 
hiện chế độ thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm toàn 
diện về nhân sự và tài chính.

- Giai đoạn từ 1992-2002: Năm 1993, Trung ương 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành văn kiện 
“Phương án cải cách cơ quan đảng, chính quyền” 
và “Ý kiến thực hiện phương án cải cách cơ quan 
đảng, chính quyền”. Năm 1996, Văn phòng Trung 
ương Đảng và Văn phòng Quốc Vụ viện ban hành 
“Ý kiến của Ủy ban biên chế cơ quan Trung ương 
về một số vấn đề cải cách đơn vị sự nghiệp”. Đây là 
những văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc cải cách 
đơn vị sự nghiệp tại Trung Quốc.

- Giai đoạn từ 2002-2011: Tại Hội nghị toàn quốc 
Trung ương 3 (khóa XVI) Trung Quốc đã nêu vấn đề 
“tiếp tục đẩy mạnh cải cách đơn vị sự nghiệp”. Các 
Hội nghị toàn quốc Trung ương 4 và Trung ương 5 
tiếp tục chỉ ra mục tiêu “tăng nhanh tiến trình cải 
cách phân loại đơn vị sự nghiệp”. Hội nghị Trung 
ương 3 (khóa XVII) nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với 
việc cải cách sâu rộng đơn vị sự nghiệp.

For years, China has strongly implemented 
renovation process of autonomy mechanism 
for state owned  non-business units on the 
aspects of: personnel, income allocation, 
management and use of state owned property, 
social insurance, etc.,. Whereby, Chinese 
state owned administrative agencies benefit 
from an effective mechanism with clear 
responsibilities, effective monitoring that 
shape a typical Chinese public services system. 
The lesson learnt from China benefit Vietnam 
in the renovation of autonomy mechanism for 
state owned non-business units.

Keywords: China, autonomy mechanism, state 
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- Giai đoạn từ 2011- nay: Việc cải cách đơn vị 
sự nghiệp được đẩy mạnh với mục tiêu chung đến 
năm 2020, xây dựng thể chế quản lý và cơ chế vận 
hành có chức năng rõ ràng, giám sát hiệu quả, hình 
thành hệ thống dịch vụ công ích mang màu sắc 
Trung Quốc; ưu tiên dịch vụ cơ bản, mức độ cung 
cấp phù hợp, cơ cấu hợp lý. Trong giai đoạn này, 
trên cơ sở sắp xếp quy chuẩn, Trung Quốc đã hoàn 
thành việc phân loại đơn vị sự nghiệp thành: (i) 
Chức năng hành chính; (ii) Các đơn vị sự nghiệp 
hoạt động sản xuất kinh doanh; (iii) Đơn vị sự 
nghiệp công ích. 

Cụ thể, đối với đơn vị sự nghiệp hành chính: 
Đảm nhận chức năng quyết sách hành chính, chấp 
hành hành chính, giám sát hành chính chủ yếu thực 
thi quyền hạn, chức vụ hành chính như cấp giấy 
phép hành chính, xử phạt hành chính, cưỡng chế 
hành chính và phán quyết hành chính.

-  Đối với đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất 
kinh doanh: Là những đơn vị sự nghiệp cung cấp 
các sản phẩm, dịch vụ theo cơ chế thị trường, 
không đảm nhiệm chức năng phục vụ công ích. 
Loại hình đơn vị sự nghiệp này từng bước được 
chuyển thành doanh nghiệp hoặc hủy bỏ chế độ 
xây dựng đơn vị sự nghiệp, đăng ký pháp nhân, 
hủy bỏ biên chế sự nghiệp.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công ích được phân 
thành 2 loại: Loại 1 đảm nhận chức năng phục vụ 
công ích cơ bản như giáo dục phổ thông, nghiên cứu 
khoa học cơ bản, văn hóa công cộng, y tế công. Loại 
2 đảm nhận chức năng phục vụ công ích như giáo 
dục đại học, y tế phi lợi nhuận.

Nhìn chung, việc đẩy mạnh cải cách đơn vị sự 
nghiệp công ích ở Trung Quốc được thực hiện trên 
các mặt: Cải cách nhân sự, cải cách chế độ phân 
phối thu nhập, cải cách chế độ quản lý tài sản công, 
cải cách chế độ bảo hiểm xã hội và giám sát đơn vị 
sự nghiệp.

Quản lý thu - chi tại  
các đơn vị sự nghiệp công lập của Trung Quốc

Thứ nhất, lập dự toán thu: Dự toán thu của đơn 
vị sự nghiệp công lập tại Trung Quốc bao gồm: Thu 

từ ngân sách nhà nước cấp, thu từ dự toán quỹ 
của Chính phủ; thu sự nghiệp, thu từ hoạt động 
kinh doanh, thu nhập khác. Kể từ năm 2002, căn 
cứ yêu cầu của phương án cải cách chế độ quản lý 
kho bạc, Trung Quốc đã từng bước xây dựng chế 
độ thu từ các khoản thu nhập phi thuế (các khoản 
thu không phải là thuế, phí) theo hình thức “đơn 
vị kê khai, ngân hàng thu hộ, ngân sách quản lý 
thống nhất”. Theo đó, các đơn vị mở tài khoản tài 
chính ngoài ngân sách, thực hiện quản lý tài khoản 
loại 0 (số dư cuối ngày được kết chuyển về 0). Đối 
với khoản tiền ngoài ngân sách nộp vào trong tài 
khoản, bãi bỏ chính sách cho phép một số khoản 
tiền ngoài ngân sách được giữ lại theo tỷ lệ nhất 
định như trước đây. Tất cả các khoản thu - chi của 
khoản tiền ngân sách phải được thống nhất phản 
ánh trong tài khoản tài chính. Việc lập dự toán thu 
phải đảm bảo yêu cầu chung là hợp pháp, đúng 
quy định, nội dung phải toàn diện, con số thể hiện 
chính xác, chân thực. 

Thứ hai, quản lý chi thường xuyên: Trước khi 
thực hiện cải cách quản lý ngân sách, chi thường 
xuyên được áp dụng phương pháp gia tăng để tính 
toán. Kinh phí năm trước là cơ sở để xác định cho 
dự toán năm sau, đồng thời xem xét tình hình thu 
và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi, xác 
định tỷ lệ và quy mô tăng trưởng các khoản chi. Sau 
khi thực hiện cải cách, Trung Quốc đã tăng cường 
hoàn thiện hệ thống chế độ và quy định các mức chi 
thường xuyên, thực hiện quản lý theo định mức và 
biên chế; đổi mới phương pháp quản lý, xây dựng 
kho dữ liệu cơ bản. Các bước lập dự toán ngân sách 
thường xuyên gồm: Lập tiêu chuẩn định mức, thẩm 
định số liệu, tính toán số tham chiếu và đưa ra số 
tham chiếu. 

Thứ ba, quản lý chi ngân sách dự án: Ngân sách 
dự án bao gồm các khoản chi xây dựng cơ bản, dự 
án phát triển đặc thù, chi sự nghiệp, sửa chữa lớn, 
mua sắm lớn... Đặc điểm của chi ngân sách dự án là 
có tính đặc thù, tính độc lập và tính hoàn chỉnh. Vì 
vậy, việc cải cách quản lý chi ngân sách dự án phải 
đáp ứng các yêu cầu: Hoàn thiện các quy tắc xây 
dựng dự án, cải tiến phương thức quản lý dự án, 
tăng cường quản lý kho dữ liệu về dự án, đẩy mạnh 
đánh giá thẩm định dự án và cần phải kết nối với 
quy hoạch ngân sách trung hạn.

Thứ tư, quản lý hiệu quả ngân sách: Quản lý 
hiệu quả việc sử dụng ngân sách là một bộ phận 
cấu thành quan trọng trong quản lý hiệu quả của 
Chính phủ, là một mô hình quản lý ngân sách 
gắn với kết quả thực hiện. Trung Quốc đang triển 
khai thực hiện quản lý ngân sách theo hiệu quả 

Trung Quốc hiện có khoảng 1,3 triệu đơn vị sự 
nghiệp với trên 30 triệu viên chức đang làm 
việc, trong đó bao gồm: 480.000 đơn vị sự 
nghiệp giáo dục với khoảng 14 triệu viên chức, 
100.000 đơn vị sự nghiệp y tế với 4 triệu viên 
chức, 80.000 đơn vị sự nghiệp văn hóa với 1,5 
triệu viên chức.
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đầu ra, theo đó, phạm vi quản lý hiệu quả ngân 
sách từng bước được mở rộng, mô hình quản lý 
không ngừng được mở ra, chất lượng quản lý 
đã được nâng lên, biện pháp quản lý được tăng 
cường hơn. Sau một thời gian triển khai, Trung 
Quốc đã tăng cường ý thức trách nhiệm ở các 
ban ngành, đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn ngân sách; tăng cường tính khoa học trong 
việc ra quyết định và xây dựng chính sách tài 
chính; thúc đẩy việc xây dựng Chính phủ hiệu 
quả, minh bạch và trách nhiệm. 

Thứ năm, thẩm định dự toán ngân sách nhà nước: 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, quyết định của 
Uỷ ban Thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc 
về việc tăng cường giám sát dự toán ngân sách nhà 
nước và các quy định pháp luật liên quan. Khi thẩm 
định dự toán ngân sách nhà nước cơ quan có thẩm 
quyền phải tập trung thẩm tra tính hợp pháp, chân 
thực, chính sách và hợp lý của dự toán. Quy trình 
thẩm tra được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng 
quy định của pháp luật. Trọng điểm của việc thẩm 
tra tập trung vào xem xét tính phù hợp của văn bản 
dự toán so với quy định của pháp luật, tính hoàn 
chỉnh, hợp lý của dự toán, xem xét quy mô của dự 
toán và việc cân đối dự toán ngân sách.

Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

Việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp 
công lập ở Trung Quốc đã trải qua một chặng đường 
cải cách, trong đó có cả việc giao tự chủ 100% cho 
một số loại hình đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, việc 
giao quyền tự chủ 100% quản lý thu - chi cho các đơn 
vị sự nghiệp chưa phù hợp đã với tình hình thực 
tiễn dẫn đến tình trạng tham nhũng và hoạt động 
kém hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, Trung 
Quốc đang thực hiện cải cách theo hướng kiểm soát 
toàn bộ thu - chi hoạt động sự nghiệp đảm bảo chặt 
chẽ trong kiểm soát công tác lập dự toán.

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện cải cách 
giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công 
lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và 
kinh tế. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, việc 
giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công 
lập cần được phân tích, đánh giá kỹ lưỡng trong 
việc phân loại hình đơn vị sự nghiệp công lập: Đơn 
vị sự nghiệp hành chính, đơn vị sự nghiệp kinh 
doanh, đơn vị sự nghiệp công ích. Trên cơ sở phân 
loại đó, Nhà nước giao quyền tự chủ cho các đơn 
vị sự nghiệp theo từng loại hình. Về hiệu quả hoạt 
động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cần phải 
xây dựng cơ chế giám sát thu - chi của các đơn vị sự 
nghiệp công lập từ khâu lập dự toán đến chấp hành 

dự toán và quyết toán.
 Trên cơ sở kinh nghiệm của Trung Quốc, bài viết 

đề xuất một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong 
quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế 
tự chủ như sau:

Một là, Việt Nam cần đưa ra quy chuẩn để tiến 
hành phân loại đơn vị sự nghiệp công lập như: đơn 
vị sự nghiệp hành chính, đơn vị sự nghiệp kinh 
doanh và đơn vị sự nghiệp công ích.

Hai là, phân chia, sắp xếp vị trí trong đơn vị sự 
nghiệp công lập để phù hợp với từng loại hình đơn 
vị. Ví dụ, vị trí quản lý, vị trí kỹ thuật chuyên môn, 
vị trí hậu cần và vị trí đặc biệt.

Ba là, nghiên cứu và xây dựng chế độ đánh giá 
nhân viên rõ ràng, minh bạch, gắn với kết quả công 
việc được giao và quan trọng hơn phải lượng hóa 
được các kết quả công việc để đánh giá chính xác, 
công bằng, trên cơ sở đó để làm căn cứ xếp loại 
nhân viên.

Bốn là, trong cải cách hệ thống đơn vị sự nghiệp, 
xu thế chung là đẩy mạnh quá trình xã hội hóa, 
trao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp. Mục 
đích của chính sách này là để các đơn vị sự nghiệp 
công lập sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của 
mình, phản ứng tốt trước tác động của thị trường 
luôn thay đổi. Quá trình cải cách này phải được thể 
hiện chủ yếu trên 3 nhóm nội dung: tổ chức (mô 
hình quản trị), nhân sự, tài chính. Nguyên tắc của 
đổi mới là phải phù hợp với xu thế tất yếu của thế 
giới, nhưng cũng không thể sao chép máy móc kinh 
nghiệm nước ngoài; Không nên tập trung vào quản 
lý tài chính mà coi nhẹ chuyên môn, tổ chức, bộ máy 
và nhân sự.

Năm là, để thực hiện tốt chuyên môn về kiểm 
soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro, hạn chế những vi 
phạm trong quá trình thực hiện dự toán, trong 
mua sắm tài sản và trong quản lý dự án… yêu cầu 
người làm công tác kiểm soát nội bộ phải có trình 
độ chuyên môn cao, thường xuyên cập nhật kiến 
thức, cập nhật chính sách chế độ mới. Đặc biệt, 
việc cải cách đơn vị hành chính sự nghiệp của Việt 
Nam cần phải có lộ trình gắn với công cuộc cải 
cách hành chính hiện nay.�
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